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  KẾ HOẠCH 

Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  

xâm nhiễm vào xã Suối Kiết 

 

Thực hiện Công văn số 596/UBND-NNMT ngày 24/7/2025 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Công điện số 109/CĐ-TTg ngày 16/7/2025 

của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống Dịch tả lợn Châu Phi; 

UBND xã ban hành Kế hoạch hành động, ứng phó khẩn cấp với bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã Suối Kiết, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1.1. Mục tiêu chung: Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn 

sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm 

vào xã Suối Kiết.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giảm thiểu nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và lây lan 

trên địa bàn xã Suối Kiết thông qua kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn 

bán lợn, sản phẩm của lợn ở các tuyến đường giao thông huyết mạch vào xã, các 

chợ; kiểm soát khách du lịch, phương tiện vận chuyển các vùng đã, đang có dịch 

bệnh và có nguy cơ lớn xảy ra dịch. 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi để xử lý triệt để, không để lây lan ra diện rộng. 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội; giảm thiểu ảnh hưởng 

đến môi trường do buộc phải tiêu hủy lợn và các sản phẩm lợn. 

II. GIẢI PHÁP CHUNG 

- Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể được xây dựng dựa 

trên 2 tình huống sau: 

+ Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm 

vào xã Suối Kiết. 

+ Tình huống 2: Phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã 

Suối Kiết. 
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1. Giải pháp tổ chức thực hiện 

1.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, Ngành ở tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng 

phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã 

Suối Kiết. 

1.2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã 

- Rà soát, kiện toàn, bổ sung (nếu cần thiết) thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng chống bệnh gia súc, gia cầm của xã (gọi tắt là Ban Chỉ đạo xã); phân 

công thành viên đến địa bàn để kiểm tra, đôn đốc và tổ chức chống dịch; Ban 

Chỉ đạo giao ban hàng tuần, đột xuất hoặc giao ban trực tuyến với tỉnh để cập 

nhật diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

- UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện của địa phương tương ứng với 

các tình huống theo từng cấp độ nêu trên. 

2. Giải pháp kỹ thuật 

2.1. Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã 

2.1.1. Giải pháp về kiểm soát vận chuyển 

- Tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn vào xã; kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của 

lợn không rõ nguồn gốc, nhập lậu, nghi nhập lậu nhằm ngăn chặn vi rút xâm 

nhập.  

- Tổ chức kiểm soát, giám sát các phương tiện giao thông đường bộ, 

khách du lịch từ các địa phương đã và đang có dịch bệnh mang thịt lợn, các sản 

phẩm từ lợn vào xã; thực hiện xử lý thức ăn thừa có nguồn gốc chế biến từ thịt 

lợn từ phương tiện vận chuyển xuất phát từ vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

2.1.2. Giải pháp về quản lý chăn nuôi và an toàn sinh học 

- Chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở an 

toàn dịch bệnh. 

- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm 

buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất. 

2.1.3. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh 

- Tăng cường năng lực chuẩn đoán, giám sát, điều tra ổ dịch và ứng phó 

với dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cần 

thiết cho việc giám sát, điều tra ổ dịch, Phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực Tánh Linh để lấy mẫu bệnh phẩm và gửi xét nghiệm. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, người hành nghề thú y tại thôn theo dõi, 

giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, 
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lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập 

lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm trước khi xử 

lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn phát hiện bị bệnh, nghi bệnh 

Dịch tả lợn Châu phi tại các điểm, cơ sở giết mổ, các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn 

hoặc trong quá trình vận chuyển; các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, 

… 

2.1.4. Giải pháp về truyền thông nguy cơ: Phòng Kinh tế phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan thông tin, tuyên truyền tổ chức thông 

tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

người chăn nuôi và Nhân dân biết để chủ động phòng, chống dịch. Nội dung 

tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lạn bệnh và các biện 

pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào xã Suối 

Kiết nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong xã hội. 

2.2. Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại xã 

2.2.1. Giải pháp tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi 

- Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh. 

- Trường hợp 01 ổ dịch là cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, gia trại không có dãy 

chuồng riêng biệt: Buộc phải tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có 

kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh. Việc tiêu hủy cũng được áp 

dụng đối với các đàn lợn xung quanh, liền kề với đàn lợn dương tính nhưng 

chưa được lấy mẫu xét nghiệm. 

- Trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp (phạm vi 03 km xung quanh ổ 

dịch), trong vòng 48 giờ việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh có triệu 

chứng lâm sàng của bệnh mà không nhất thiết phải chờ cho đến khi có kết quả 

xét nghiệm để nhằm ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan diện rộng. 

- Đối với chăn nuôi trang trại số lượng lớn có nhiều dãy chuồng riêng biệt 

thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng bị bệnh; các dãy chuồng còn lại áp dụng 

các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ. Nếu có nguy cơ lây 

nhiễm cao thì tiêu hủy toàn lợn tại trang trại. 

- Hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy 

định tại Nghị định số 116/2025/QĐ-CP ngày 05/06/2015 của Chính phủ về quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

2.2.2. Giải pháp khoanh vùng ổ dịch 

-  Ổ dịch là trại, các trại chăn nuôi lợn hoặc hộ gia đình chăn nuôi lợn 

trong 01 đơn vị cấp xã nơi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

-  Vùng dịch là địa bàn toàn xã: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 
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tuần tiếp theo; theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vùng bị dịch uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh ổ dịch, thực 

hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần 

đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy 

mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác 

định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch, thực hiện việc tổng 

vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 01 tháng 

kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét 

nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để xác định vi rút 

Dịch tả lợn Châu Phi. 

2.2.3. Giải pháp dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn 

 - Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp đã 

được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” đối với các bệnh khác, 

có thể được phép vận chuyển lợn ra ngoài khi kết quả xét nghiệm âm tính với 

bệnh dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ tình hình thực tế, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ có điều chỉnh, xác định vùng bị dịch uy hiếp. 

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng bị 

dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan Thú y. 

- Đối với lợn trưởng thành hoặc có nhu cầu giết mổ thì được phép giết mổ 

lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dưới sự giám sát của cán bộ Thú y. 

Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, 

vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng đệm. 

2.2.4. Giải pháp về quản lý chăn nuôi, an toàn sinh học, tái đàn sau khi 

hết dịch 

- Thực hành chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tốt; xây dựng cơ sở an 

toàn dịch bệnh. 

- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc định kỳ tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, 

điểm buôn bán, giết mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất theo quy định.  

- Thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản 

phẩm lợn bị nhiễm bệnh cuối cùng và đã thực hiện các biện pháp phòng,chống 

dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng 

số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc 

lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính, khi đó mới nuôi 

tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn. 

2.2.5. Giải pháp về chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh: Hướng dẫn 

người chăn nuôi, cán bộ Thú y cơ sở theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện 

lợn bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm 

của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, báo Ban Chỉ đạo xã, cơ 
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quan chức năng có liên quan, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để chẩn đoán, lấy 

mẫu xét nghiệm bệnh (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật); 

việc giám sát cần tập trung đối với đàn lợn tại vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng 

giám sát. 

2.2.6. Giải pháp về truyền thông nguy cơ 

- UBND xã là cơ quan thông tin chính thức về các ca bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi xuất hiện trong xã sau khi đã có thông tin từ UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phòng Kinh tế cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để tuyên 

truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ các biện pháp khống chế 

bệnh Dịch tả lơn Châu Phi. 

3. Cơ chế tài chính 

3.1. Kinh phí của người dân: Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, 

giết mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách nhiệm bố trí kinh phí để chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng bệnh là chính (vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với 

chuồng trại, nơi buôn bán, sản phẩm lợn, nơi giết mổ lợn và các dụng cụ, 

phương tiện vận chuyển lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương 

tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh 

phòng dịch; xử lý, tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính 

quyền địa phương). 

3.2 Ngân sách Nhà nước: Hỗ trợ có mục tiêu cho các hoạt động phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể: 

- Ngân sách tỉnh: Tổ chức giám sát, tập huấn, hội nghị, hội thảo, công tác 

truyền thông, gửi mẫu xét nghiệm, thông tin tuyên truyền, chi phí cho các hoạt 

động phòng chống dịch và hỗ trợ chủ lợn, sản phẩm của lợn, triển khai các biện 

pháp tại chợ lợn, sản phẩm của lợn, mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc 

sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn bệnh, sản phẩm của lợn 

bệnh và xử lý môi trường. 

- Ngân sách cấp xã: Đảm bảo kinh phí chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn cấp xã, tập huấn, hội nghị, hội thảo, thông tin 

tuyên truyền, chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp xã. 

 - Kết hợp với các đề án, chương trình, dự án, kế hoạch phòng, chống dịch 

bệnh có liên quan để triển khai, tiết kiệm ngân sách cho nhà nước. 

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm 

nhiễm vào xã Suối Kiết 

1.1. UBND xã và các ngành của xã 
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- UBND xã triển khai các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã. 

- Phòng Kinh tế 

+ Tham mưu triển khai các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn xã. 

+ Phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y lập kế hoạch phối hợp với Trạm 

Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh tổ chức tập huấn kỹ thuật cho xã, công 

chức của Phòng về phương pháp lấy mẫu xét nghiệm, phương pháp xử lý đàn 

lợn mắc bệnh, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

+ Phối hợp Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh tham mưu 

UBND xã đề xuất Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác lấy mẫu 

giám sát bệnh. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hệ thống thú y cơ sở. 

+ Kịp thời tham mưu điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cho phù 

hợp với các quy định, quy trình và ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

+ Tham mưu UBND xã triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại 

các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm 

của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; sau Tháng cao điểm, định kỳ triển khai vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao. 

+ Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống dịch. 

+ Hướng dẫn các địa phương các biện pháp xử lý tiêu hủy lợn khi phát 

hiện có mẫu dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định. 

- Phòng Văn hóa - Xã hội thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về 

diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống 

dịch, tránh gây hoang mang trong xã hội, từ đó nâng cao nhận thức của chính 

quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. 

-  Đội Quản lý Thị trường số 4, Công an xã tăng cường phối hợp Trạm Kỹ 

thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh, Phòng Kinh tế tăng cường các biện pháp 

kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn 

bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép. 

1.2. Ban điều hành các thôn 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, trang trại 

phát hiện sớm các ổ dịch trên đàn lợn, nhằm bao vây dập tắt dịch, không để dịch 

lây lan trên diện rộng; báo cáo kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ NN và PTNT cũ tại Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, 

giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi 

buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, nơi buôn 

bán lợn, các sản phẩm của lợn và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút 

Dịch tả lợn Châu Phi. 
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- Phối hợp tổ chức triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các 

khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn, giết 

mổ lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; sau tháng cao điểm cần định kỳ triển khai vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an 

toàn sinh học trong chăn nuôi. 

- Phối hợp công tác thông tin, truyền thông về nguy cơ bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn xã thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn 

bán lợn sống, sản phẩm thịt lợn bất hợp pháp.  

- Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn lợn cụ thể theo số trại, số hộ 

chăn nuôi để có số liệu ước tính chính xác kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát 

kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. 

2. Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm 

nhiễm vào xã Suối Kiết 

2.1. Các cơ quan, đơn vị 

- Huy động nguồn lực của địa phương nhanh chóng thực hiện các biện 

pháp bao vây, khống chế, dập tắt dịch bệnh, ngăn chặn dịch lây lan; kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc việc tổ chức chống dịch của xã nơi có dịch. 

- Phòng Kinh tế 

+ Tham mưu Công bố hết dịch: Sau 60 ngày kể từ khi tiêu hủy con bệnh 

cuối cùng mà không có con vật nào mắc bệnh thì mới được công bố hết dịch. 

+ Trình UBND xã quyết định việc hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động 

vật và triển khai việc hỗ trợ phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị định số 

116/2025/QĐ-CP ngày 05/06/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh động vật. 

+ Báo cáo UBND xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến độ, kết quả 

triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

+ Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp 

khu vực Tánh Linh, Ban điều hành các thôn tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi 

mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trong phạm vi quy định. 

 + Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với 

thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây 

bất ổn về thị trường trong xã.  

 + Phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh tham mưu 

bố trí kinh phí chống dịch; hướng dẫn hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có 

lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định số 116/2025/QĐ-CP ngày 

05/06/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch 

bệnh động vật; bố trí, bổ sung đủ lượng hóa chất để hỗ trợ các địa phương tổ 

chức chống dịch. 
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-  Phòng Văn hóa - Xã hội: Thông tin kịp thời, chính xác cho người dân 

về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống 

dịch; có chuyên mục riêng về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai 

thực hiện các biện pháp quyết liệt để nhanh chóng khống chế, xử lý triệt để ổ 

dịch không để lây lan ra diện rộng. 

2.2. Ban điều hành các thôn nơi phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Phối hợp các ngành của xã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng 

định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Phối hợp khoanh vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát; đồng 

thời thiết lập các trạm, chốt kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn; cũng 

như các trạm dừng phương tiện giao thông để thực hiện việc vệ sinh, khử trùng 

tiêu độc cho các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám 

sát ra bên ngoài. 

- Kiểm soát không để lợn và sản phẩm lợn được vận chuyển ra khỏi vùng 

bị dịch uy hiếp và vùng giám sát; không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên 

ngoài vào trong vùng giám sát, vùng bị dịch uy hiếp. 

- Kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong 

phạm vi vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát tại cơ sở, điểm giết mổ lợn. 

- Tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 01 tuần 

đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo trong vùng bị dịch uy hiếp; tổng vệ 

sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/tuần trong vòng 01 tháng trong vùng 

giám sát. 

2.3. Ban điều hành các thôn nơi chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

nhưng nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát của xã đang có dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 

vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát như ở địa phương đang có dịch. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ban điều hành các 

thôn: Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.  

2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm xã: Là đầu 

mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp xã theo Kế hoạch này. 

Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo xã tham mưu, đề 

xuất Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban điều hành 

các thôn triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp. 
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3. Đề nghị Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh linh 

- Hướng dẫn UBND xã, Ban điều hành các thôn tổ chức vệ sinh tiêu độc, 

khử trùng áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia 

cầm. 

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, dụng cụ, vật tư thú y chuyên 

dùng của chuyên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. 

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp 

tục xem xét hỗ trợ thuốc, hóa chất để tiếp tục triển khai tiêm phòng phục vụ các 

chương trình khống chế và thanh toán dịch bệnh. 

- Phối hợp Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng lấy 

mẫu xét nghiệm và tổ chức bao vây, hoặc tiêu hủy, công bố dịch, hết dịch tùy 

theo tình hình cụ thể.  

4. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 4: Phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan đấu tranh, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, kinh doanh 

lợn sống, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc. 

5. Công an xã: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan, Phòng Kinh tế đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp buôn bán, vận chuyển lợn sống, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc; tổ 

chức dừng phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và 

vùng giám sát để thực hiện việc kiểm soát vận chuyển và vệ sinh, sát trùng tiêu 

độc. 

6. Phòng Văn hóa - Xã hội: Phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban điều hành 

các thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ 

động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

7.  Ban điều hành các thôn 

- Xây dựng Kế hoạch hành động của thôn để tổ chức thực hiện. 

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi theo quy định. 

8. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: 
Chủ động trong công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung và 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi nói riêng có hiệu quả. 

9. Phòng Kinh tế 

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm xã, là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi tại xã, Phối hợp Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh 

tham mưu UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung: 

+ Triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên; 
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+ Trực tiếp đôn đốc, kiểm tra các thôn, đơn vị trong việc chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: Xây dựng kế hoạch ứng phó, chuẩn bị 

vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch; 

+ Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn lợn mắc bệnh, tiêu độc khử 

trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giết 

mổ và tiêu thụ thịt lợn an toàn. 

+ Phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh thực hiện điều tra ổ 

dịch, giám sát và xử lý ổ dịch. 

+ Phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền phòng chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi. 

+ Là đầu mối phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Trạm Kỹ thuật 

nông nghiệp khu vực Tánh Linh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y về phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch và diễn biến dịch bệnh trên 

địa bàn xã.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã dự 

toán, cân đối, bổ sung nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh, xử lý các trường 

hợp buôn bán, vận chuyển lợn sống, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc trên 

thị trường; đề xuất xây dựng các chương trình, dự án áp dụng khoa học công 

nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban điều hành các thôn hướng dẫn các biện pháp 

xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

- Hướng dẫn Ban điều hành các thôn bố trí các điểm tiêu hủy gia súc, gia 

cầm đảm bảo theo quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ban Điều 

hành các thôn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT. Đảng ủy; 

- TT. HĐND xã; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- Mặt trận và các đoàn thể xã; 

- CVP, PVP. HĐND và UBND xã; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; 

- Công an xã; 

- Trạm Y tế xã Suối Kiết; Trạm Y tế xã Gia Huynh cũ; 

- Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Tánh Linh; 

- Đội Quản lý thị trường số 4; 

- Ban Điều hành các thôn; 

- Lưu: VT, Quân. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 
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